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THUYẾT MINH
Về việc xây dựng Nghị quyết Quy định nội dung chi, mức chi cho việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 (Ban hành kèm theo Tờ trình số:      /TTr-UBND ngày  tháng   năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

–––––––––––––––

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

Căn cứ Luật Giáo dục năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ về Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông.
II. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
Ngày 26/8/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT về việc quy định lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông; Theo đó, tại Điều 4 đã quy định các địa phương thành lập hội đồng lựa chọn sách giáo khoa để thực hiện lựa chọn sách giáo khoa theo quy định; Điều 8 đã hướng dẫn quy trình lựa chọn sách giáo khoa; khoản 6 Điều 10 quy định các địa phương bảo đảm nguồn kinh phí, cơ sở vật chất để Hội đồng và các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền quản lý tổ chức lựa chọn sách giáo khoa.
Ngày 21/02/2022, Bộ Tài chính có văn bản số 1671/BTC-HCSN về việc nội dung chi, mức chi cho việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông; tại văn bản, Bộ Tài chính đã nêu “Căn cứ quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT; các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi theo các văn bản hướng dẫn hiện hành của Bộ Tài chính và thực tế yêu cầu công việc phát sinh ở địa phương, trường hợp cần thiết, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quy định các nội dung và mức chi cho hoạt động lựa chọn sách giáo khoa phổ thông của địa phương và bố trí nguồn ngân sách địa phương để triển khai theo quy định”.

Việc thực hiện lựa chọn sách giáo khoa theo quy trình được tiến hành từ cơ sở giáo dục và lên đến hội đồng lựa chọn sách của tỉnh. Các thành viên hội đồng phải thực hiện nghiên cứu, nhận xét, đánh giá sách giáo khoa theo các tiêu chí lựa chọn trong thời gian ít nhất là 07 (bảy) ngày để lựa chọn sách giáo khoa phù hợp với thực tế tổ chức dạy học trên địa bàn tỉnh nên đòi hỏi trách nhiệm cao, tập trung công sức lớn nên cần chế độ hỗ trợ để khuyến khích, động viên. 

Hiện nay, tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1. lớp 2 và lớp 6 ở năm học 2021 - 2022; trong năm 2022 tiếp tục thực hiện lựa chọn sách giáo khoa các khối lớp 3, lớp 7, lớp 10; năm 2023 thực hiện lựa chọn sách giáo khoa các khối lớp 4, lớp 8, lớp 11; năm 2024 thực hiện lựa chọn sách giáo khoa các khối lớp 5, lớp 9, lớp 12.

Tuy nhiên, hiện tỉnh chưa có quy định cụ thể về nội dung chi, mức chi lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông. Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (đã được sửa đổi, bổ sung), để có cơ sở pháp lý đảm bảo kinh phí cho việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh thì việc Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết “Quy định nội dung chi, mức chi lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” là cần thiết.
III. CÁC NỘI DUNG, QUY TRÌNH THỰC HIỆN LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG

1. Công tác tổ chức (Điều 4 Thông tư 25/2020/TT-BGDĐT)

a) Thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa tỉnh

- Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lựa chọn sách giáo khoa.

- Mỗi môn học của một cấp học thành lập 01 (một) Hội đồng, số lượng thành viên Hội đồng là số lẻ, tối thiểu là 15 (mười lăm) người, trong đó có ít nhất 2/3 (hai phần ba) số thành viên là tổ trưởng tổ chuyên môn và giáo viên đang trực tiếp giảng dạy môn học của cấp học đó.

b) Nhiệm vụ của Hội đồng:

- Lựa chọn sách giáo khoa theo quy định tại Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT và các tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định;

- Đề xuất danh mục sách giáo khoa để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về quá trình thực hiện nhiệm vụ và việc tiếp thu ý kiến đề xuất lựa chọn sách giáo khoa của các cơ sở giáo dục phổ thông.

c) Cơ cấu và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng (Điều 5 Thông tư 25/2020/TT-BGDĐT)

Cơ cấu hội đồng gồm: Chủ tịch Hội đồng, các Phó Chủ tịch hội đồng, Thư ký hội đồng và các Ủy viên hội đồng.
2. Quy trình thực hiện lựa chọn sách giáo khoa

2.1. Đối với các cơ sở giáo dục (khoản 1, Điều 8 Thông tư 25/2020/TT-BGDĐT)
a) Tổ chuyên môn của cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức cho giáo viên nghiên cứu, thảo luận và đánh giá các sách giáo khoa của môn học thuộc chuyên môn phụ trách theo tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa; bỏ phiếu kín lựa chọn ít nhất 01 (một) sách giáo khoa cho mỗi môn học; báo cáo người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông danh mục sách giáo khoa do tổ chuyên môn đề xuất lựa chọn. Danh mục sách giáo khoa do tổ chuyên môn đề xuất lựa chọn có chữ ký của tổ trưởng tổ chuyên môn và các giáo viên tham gia lựa chọn;

b) Cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức cuộc họp với thành phần dự họp gồm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu, tổ trưởng tổ chuyên môn và đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh để thảo luận, đánh giá sách giáo khoa trên cơ sở danh mục sách giáo khoa do các tổ chuyên môn đề xuất; lựa chọn 01 (một) sách giáo khoa cho mỗi môn học; báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp trung học phổ thông), Phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở) danh mục sách giáo khoa do cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất lựa chọn. Danh mục sách giáo khoa do cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất lựa chọn có chữ ký của người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông và các tổ trưởng tổ chuyên môn.

2.2. Quy trình thực hiện đối với Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa tỉnh (khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 8 Thông tư 25/2020/TT-BGDĐT)

a) Chủ tịch Hội đồng giao cho các thành viên Hội đồng nghiên cứu, nhận xét, đánh giá sách giáo khoa theo các tiêu chí lựa chọn trong thời gian ít nhất là 07 (bảy) ngày trước phiên họp đầu tiên của Hội đồng;

b) Hội đồng tổ chức họp, thảo luận, đánh giá sách giáo khoa trên cơ sở danh mục sách giáo khoa do các cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất; bỏ phiếu kín lựa chọn một hoặc một số sách giáo khoa cho mỗi môn học. Sách giáo khoa được lựa chọn phải đạt trên 1/2 (một phần hai) số phiếu đồng ý lựa chọn. Trường hợp môn học không có sách giáo khoa nào đạt trên 1/2 (một phần hai) số phiếu đồng ý lựa chọn, Hội đồng thảo luận và bỏ phiếu lựa chọn lại cho đến khi có ít nhất 01 (một) sách giáo khoa cho mỗi môn học đạt trên 1/2 (một phần hai) số phiếu đồng ý lựa chọn;

c) Hội đồng tổng hợp kết quả lựa chọn sách giáo khoa thành biên bản, có chữ ký của các thành viên Hội đồng dự họp, chuyển giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo.

d) Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp kết quả lựa chọn sách giáo khoa của các Hội đồng, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định.

e) Căn cứ vào kết quả lựa chọn sách giáo khoa của các Hội đồng do Sở Giáo dục và Đào tạo trình, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại địa phương.

IV. XÁC ĐỊNH NỘI DUNG CHI, MỨC CHI 
1. Xác định nội dung chi

Căn cứ công tác tổ chức, quy trình thực hiện lựa chọn sách giáo khoa theo quy định; nội dung chi cho công tác lựa chọn sách giáo khoa gồm:

a) Chi văn phòng phẩm, tài liệu cho công tác lựa chọn sách giáo khoa: 
Quá trình thực hiện lựa chọn sách khoa sẽ phải thực hiện photo tài liệu để gửi các thành viên nghiên cứu; chuẩn bị các giấy tờ, tài liệu, bút viết. Do vậy, cần thực hiện quy định nội dung chi văn phòng phẩm, tài liệu để đảm bảo cho công tác lựa chọn sách giáo khoa thuận lợi.
b) Chi tiền cho các thành viên đọc nghiên cứu, nhận xét, đánh giá sách giáo khoa 
Theo quy định, các thành viên phải thực hiện nghiên cứu, nhận xét, đánh giá sách giáo khoa theo các tiêu chí lựa chọn. Do vậy, cần thực hiện quy định nội dung chi cho công tác này để khuyến khích, động viên các thành viên hoàn thành nhiệm vụ được giao
c) Chi tiền hội họp Hội đồng
Theo quy trình, Hội đồng phải tổ chức họp, thảo luận, đánh giá sách giáo khoa nên cần thực hiện quy định nội dung chi cho công tác này để khuyến khích, động viên các thành viên hoàn thành nhiệm vụ được giao, đồng thời đảm bảo chế độ giải khát cho các thành viên theo quy định

2. Xác định mức chi

2.1. Chi cho hội đồng lựa chọn sách giáo khoa tỉnh

a) Chi văn phòng phẩm, tài liệu cho công tác lựa chọn sách giáo khoa: 
Chi theo thực tế phát sinh, đảm bảo hợp đồng, hóa đơn theo quy định
b) Chi tiền cho các thành viên hội đồng đọc nghiên cứu, nhận xét, đánh giá sách giáo khoa 

Đề nghị vận dụng mức chi đọc tài liệu giáo dục địa phương tại điểm đ, khoản 1, Điều 3 Thông tư số 51/2019/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán, thanh quyết toán kinh phí biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục của địa phương thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông để áp dụng cho nội dung chi tiền cho các thành viên hội đồng đọc nghiên cứu, nhận xét, đánh giá sách giáo khoa 

Mức chi đề xuất: 12.000 đồng/tiết/người, tương đương 80% mức chi đọc tài liệu tại điểm đ, khoản 1, Điều 3 Thông tư số 51/2019/TT-BTC. Lý do, quy định đọc tài liệu tại điểm đ, khoản 1, Điều 3 Thông tư số 51/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính áp dụng cho việc đọc tài liệu ở hình thức bản thảo, người đọc phải xác định hình thức đúng sai, thực hiện đề xuất điều chỉnh. Riêng nội dung sách giáo khoa đã hoàn chỉnh, chỉ đọc để xác định, lựa chọn sách phù hợp theo các ti6eu chí đặt ra để lựa chọn sách dùng cho địa phương nên đề xuất áp dụng ở mức 80%.
c) Chi họp Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa
- Mức chi hỗ trợ cho các thành viên Hội đồng

Đề nghị vận dụng mức Chi thù lao cho các thành viên Hội đồng thẩm định tại điểm đ, khoản 1, Điều 3 Thông tư số 51/2019/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán, thanh quyết toán kinh phí biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục của địa phương thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông để áp dụng cho nội dung chi hội họp Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa.
Mức chi đề xuất:

+ Chủ tịch hội đồng: 200.000 đồng/người/buổi;
+ Phó chủ tịch, ủy viên, thư ký: 150.000 đồng/người/buổi;
- Chi giải khát giữa giờ: 10.000 đồng/người/buổi.
2.2. Chi cho công tác lựa chọn sách giáo khoa ở các cơ sở giáo dục

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 20 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ về việc quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, các cơ sở giáo dục phổ thông căn cứ định mức chi cho Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa tỉnh, khả năng nguồn kinh phí chi hoạt động được giao để xác định mức chi trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị nhưng không vượt quá định mức được Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành. 

V. DỰ KIẾN NHU CẦU KINH PHÍ
Dự kiến nhu cầu kinh phí cho công tác lựa chọn sách giáo khoa các khối lớp 3, lớp 7, lớp 10 ở năm học 2022-2023; khối lớp 4, lớp 8, lớp 11 ở năm học 2023-2024 và khối lớp 5, lớp 9, lớp 12 ở năm học 2024-2025 là 2,2 tỷ đồng; bình quân khoảng 733 triệu đồng/năm. Chi tiết theo phụ biểu gửi kèm. 

Trên đây là Thuyết minh về việc xây dựng Nghị quyết Quy định nội dung chi, mức chi cho việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
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